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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Tuấn. 

Các Thẩm phán: 

1. Ông Trần Quốc Vũ; 

2. Bà Trương Thị Tuyền. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Khúc Tân Nam, Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Tây Ninh. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh T    inh tham gia phiên tòa: 
Ông Nguyễn Nhật Trường, Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 265/2019/TLPT-DS ngày 30 

tháng 9 năm 2018, về việc “Tranh chấp bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị 

xâm phạm”;  

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 13/2018/DS-ST ngày 27 tháng 8 năm 

2019 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Tây Ninh bị kháng cáo; 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 285/2019/QĐ-PT 

ngày 04 tháng 10 năm 2019, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Thái Văn Đ, sinh năm 1961; cư trú tại: Số 997, ấp 

Ngã Tắc, xã Long Thuận, huyện B, tỉnh Tây Ninh; có mặt.  

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ông Nguyễn 

Hữu L – Là Luật sư của Văn phòng Luật sư TL chi nhánh Tây Ninh; có mặt.  

- Bị đơn:  

1. Ông Phan Tấn H, sinh năm 1964; có mặt; 

2. Anh Phan Tấn D, sinh năm 2000; vắng mặt. 
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Cùng cư trú tại: Ấp NgT, xã LTh, huyện B, tỉnh Tây Ninh. 

- Người kháng cáo: Ông Thái Văn Đ là nguyên đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Đơn khởi kiện đề ngày 22-01-2019 và trong quá trình giải quyết vụ án 

nguyên đơn ông Thái Văn Đ trình bày: Nhà ông và ông H đối diện nhau tại 

ấp NgT, xã LTh, huyện B. Vào ngày 01-10-2018, giữa ông và anh Gi (con Đ) 

với ông H và anh D (con ông H) xảy ra mâu thuẫn xô xát tại nhà của ông. 

Ông và anh Gi bị ông H và anh D đánh gây thương tích, với tỷ lệ thương tích 

của anh Gi là 03%, ông là 01%. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B 

đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh D về hành vi 

xâm hại đến sức khỏa của người khác.  

Giữa anh Gi với ông H, anh D đã thỏa thuận bồi thường xong. Ông H 

và anh D chưa bồi thường cho ông. Tổng chi phí điều trị của ông là: 

12.456.032 đồng, bao gồm tiền viện phí, tiền chụp X – Quang, tiền thuốc, 

tiền taxi đi lại là 7.456.032 đồng; chi phí hợp lý và tiền mất thu nhập của con 

ông do nghỉ làm để chăm sóc ông trong 10 ngày là 5.000.000 đồng; tiền bồi 

thường tổn thất tinh thần là 50.000.000 đồng. Tổng cộng ông yêu cầu ông H 

và anh D cùng có nghĩa vụ bồi thường cho ông số tiền là 62.456.032 đồng.  

Bị đơn ông Phan Tấn H trình bày: Ngày 01-10-2018, giữa ông với ông 

Đ xảy ra mâu thuẫn tại nhà ông Đ; anh Gi đánh ông trước, nghe ông la nên 

anh D chạy đến can ngăn làm anh Gi té ngã trúng đầu vào giá võng gây 

thương tích 3%. Ông và anh D đã bồi thường cho anh Gi 7.000.000 đồng. 

Ông và anh D không đánh ông Đ; sau ngày xảy ra mâu thuẩn xô xát nhau, 

ông Đ vẫn bình thường; khoảng 04 - 05 ngày sau đó ông Đ đi nhập viện tại 

Trung tâm Y tế huyện B. Riêng ông và anh D bị xây xát nhẹ nên không giám 

định thương tích và cũng không yêu cầu bồi thường.  

Nay ông không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đ; yêu cầu Tòa 

án giải quyết theo quy định của pháp luật. Cụ thể, ông đồng ý bồi thường các 

khoản chi phí hợp lý, tiền điều trị thương tích của ông Đ, ông không chấp 

nhận yêu cầu của Đ về bồi thường tổn thất tinh thần 50.000.000 đồng, vì ông 

Đ không bị tổn thất tinh thần, vẫn sinh hoạt bình thường và thương tích của 

ông Đ chỉ là 1%.  

Nếu phải bồi thường cho ông Đ thì cá nhân ông tự nguyện có nghĩa vụ 

bồi thường cho ông Đ, do thiệt hại của ông Đ không liên quan đến anh D, vì 

anh D không đánh ông Đ. 
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Tại biên bản lấy lời khai ngày 09 tháng7 năm 2019 và các lời khai 

trong quá trình giải quyết vụ án, anh Phan Tấn D trình bày:  

Ngày 01-10-2018 nghe tiếng la bên nhà ông Đ, anh chạy đến thấy ông 

H (cha anh D) bị anh Gi đánh nên anh đẩy anh Gi làm anh Gi bị té ngã, bị 

thương tích 3%; anh và ông H đã bồi thường cho anh Gi xong. Riêng ông Đ 

bị thương tích 1%, không phải do anh gây ra. Nay anh không chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của ông Đ.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 13/2019/DS-ST ngày 27 tháng 8 năm 

2019 của Toà án nhân dân huyện B, tỉnh Tây Ninh đã quyết định:  

Căn cứ vào Điều 584, Điều 590 của Bộ Luật Dân sự; khoản 6 Điều 26; 

điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147 của Bộ luật Tố 

tụng Dân sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do sức 

khỏe bị xâm phạm của ông Thái Văn Đ đối với anh Phan Tấn D. 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do sức 

khỏe bị xâm phạm của ông Thái Văn Đ đối với ông Phan Tấn H. 

Buộc ông Phan Tấn H có nghĩa vụ bồi thường cho ông Thái Văn Đ số 

tiền 2.534.200 (hai triệu, năm trăm ba mươi bốn nghìn, hai trăm) đồng. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ do chậm thi hành án, 

án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 30-8-2019, ông Thái Văn Đ kháng cáo, yêu cầu Tòa án cấp phúc 

thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Đ giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh phát biểu quan điểm về 

vụ án: 

Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những 

người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng pháp luật về tố tụng dân sự từ khi 

thụ lý vụ án đến khi xét xử tại phiên tòa. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu 

kháng cáo của ông Thái Văn Đ; sửa bản án sơ thẩm. Ghi nhận ông Phan Tấn 

H tự nguyện bồi thường thêm cho ông Đ 1.000.000 (một triệu) đồng tiền mất 

thu nhập của người nuôi bệnh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét 

tại phiên toà, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, xét kháng cáo của ông Thái 

Văn Đ, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét đơn kháng cáo và lời trình bày của ông của ông Thái Văn Đ; 

lời trình bày của vị Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Đ, yêu 

cầu cấp phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đ; cụ thể 

yêu ông Phan Tấn H có nghĩa vụ bồi thường cho ông Đ các khoảng tổng cộng 

là 62.456.032 đồng. Xét thấy:  

Ngày 01-10-2018, do mâu thuẫn nên giữa ông Đ, anh Gi (con ông Đ) 

với ông H, anh D (con ông H) xảy ra xô xát dẫn đến ông Đ và anh Gi bị 

thương tích. Đối với thương tích của anh Gi do anh D gây ra, anh D bồi 

thường xong.  

Theo ông Đ trình bày, thương tích của ông 01% là do ông H và anh D 

gây ra nhưng ông Đ không nhìn thấy, không xác định được ai là người trực 

tiếp gây thương tích cho ông Đ. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông H thừa 

nhận ông là người gây thương tích cho ông Đ, lời trình bày của ông H phù 

hợp với lời khai của những người chứng kiến. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm 

tuyên buộc ông H có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho ông Đ là có căn cứ. 

[2] Xác định thiệt hại: Ngày xảy ra xô xát nhau giữa ông Đ với ông H 

là ngày 01-10-2018; đến ngày 05-10-2018 ông Đ đến Trung tâm Y tế huyện 

B điều trị. Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy ông Đ không bị 

chấn thương do bị đả thương gây ra ở ngực, lưng và vai như ông Đ trình bày. 

Đến ngày 09-10-2018, ông Đ xuất viện. Tổng chi phí điều trị là 1.044.180 

(một triệu, không trăm bốn mươi bốn nghìn, một trăm tám mươi) đồng (bút 

lục 186). 

[3] Sau khi xuất viện tại Trung tâm Y tế huyện B, ông Đ tiếp tục đi 

khám tại Bệnh viện 115 và Bệnh việc Quốc tế Becamex Bình Dương. Kết 

luận các bệnh lý của ông Đ là do bệnh mãn tính, không phải do bị đả thương 

gây ra. Đồng thời tại Kết luận giám định thương tích (bút lục 47, 48) cho thấy 

ông Đ bị thương tích tỷ lệ 1% “01 vết xây xát da mặt ngoài đầu trên cánh tay 

phải, kích thước 2 X 0,4 cm lành tốt”. Do đó, ông Đ yêu cầu bồi thường các 

chi phí điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh việc Quốc tế Becamex 

Bình Dương là không có căn cứ chấp nhận, vì các chi phí điều trị này không 

liên quan đến tỷ lệ thương tích của ông Đ do ông H gây ra.  

[4] Đối với yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần: Ông Đ yêu cầu bồi 

thường tiền tổn thất tinh thần cho ông là 50.000.000 đồng, nhưng ông Đ 

không chứng minh được tổn thất tinh thần nghiêm trọng cho ông do hành vi 

của ông H gây ra; do đó không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của ông Đ. Tuy 

nhiên, xét tỷ lệ thương tích của ông Đ là 01%, cấp sơ thẩm buộc ông H phải 

có nghĩa vụ bồi thường cho ông Đ một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh 
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thần cho Đ bằng một tháng lương cơ sở, tương ứng với số tiền 1.490.000 

đồng là phù hợp. 

[5] Đối với khoản tiền mất thu nhập của người nuôi bệnh: Tại phiên 

tòa phúc thẩm, ông Đ xác nhận trong thời gian nằm viện tại Trung tâm Y tế 

huyện B, con ông Đ (làm Công nhân xí nghiệp) có mang cơm đến, chăm sóc 

cho ông nhưng con ông vẫn đi làm, lãnh đủ tiền lương; do đó cấp sơ thẩm 

không chấp nhận yêu cầu của ông Đ về khoảng tiền mất thu nhập của người 

nuôi bệnh là phù hợp. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm ông Phan Tấn H tự 

nguyện bồi thường thêm cho ông Đ 1.000.000 (một triệu) đồng tiền mất thu 

nhập của người nuôi bệnh, nên cần ghi nhận. 

[6] Từ những nhận định nêu trên, cần chấp nhận một phần yêu cầu 

kháng cáo của ông Thái Văn Đ; chấp nhận một phần lời trình bày của vị Luật 

sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Đ; chấp nhận lời đề nghị của 

Kiểm sát viên tại phiên tòa; sửa bản án sơ thẩm. 

[7] Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Thái Văn Đ được miễn nộp tiền 

án phí.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của ông Thái Văn Đ;  

2. Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 13/2019/DS-ST ngày 27 tháng 8 năm 

2019 của Toà án nhân dân huyện B, tỉnh Tây Ninh. 

Căn cứ Điều 584, Điều 590 của Bộ luật Dân sự; khoản 6 Điều 26; điểm 

a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147 của Bộ luật Tố tụng 

Dân sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

3. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do sức 

khỏe bị xâm phạm của ông Thái Văn Đ đối với anh Phan Tấn D. 

4. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do 

sức khỏe bị xâm phạm của ông Thái Văn Đ đối với ông Phan Tấn H. 

+ Buộc ông Phan Tấn H có nghĩa vụ bồi thường cho ông Thái Văn Đ 

số tiền 2.534.200 (hai triệu, năm trăm ba mươi bốn nghìn, hai trăm) đồng. 

+ Ghi nhận ông Phan Tấn H tự nguyện bồi thường cho ông Thái Văn Đ 

1.000.000 (một triệu) đồng tiền mất thu nhập của người nuôi bệnh. 



 

 

6 

 

 

Tổng cộng ông Phan Tấn H có nghĩa vụ bồi thường cho ông Thái Văn 

Đ số tiền 3.534.200 (ba triệu, năm trăm ba mươi bốn nghìn, hai trăm) đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối 

với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành 

án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

5. Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Phan Tấn H phải chịu 300.000 (ba trăm 

nghìn) đồng. 

6. Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Thái Văn Đ được miễn nộp tiền án 

phí.  

7. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Ðiều 2 của Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 

của Luật Thi hành án; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Ðiều 30 của Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 ơi nhận: 

- VKSND. TTN; 
- TAND huyện B; 
- Chi cục THADS huyện B; 

- Phòng KTNV&THA. TATTN; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ; 
- Lưu tập án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn 

  

 


